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Lời nói ciầu 


Sách giáo khoa Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện 
trong nhà được biên soạn nối tiếp và phát triển liên thông 
với phần Kĩ thuật điện của Công nghệ 8. 


Sau khi học xong Công nghệ 8 các em đã có được những 
kiến thức cơ bản về đồ dùng diện và mạng diện trong nhà, 
hiểu biết ban đầu về thiết kế và lắp đặt mạch điện. 


Công nghệ 9 được xây dựng dưới dạng mô đun kĩ năng 
nghề, trong đó có mô đun “Lắp đặt mạng điện trong 
nhà” nhằm mang lại cho các em những kiến thức, kĩ năng 
cơ bản cần thiết của từng lính vực nghề nghiệp, hình thành 
và rèn luyện cho các em thói quen làm việc chính xác, 
khoa học, theo tác phong công nghiệp. 


Nội dung mô dun “Lắp đặt mạng điện trong nhà” được 
thiết kế chủ yếu là thực hành nhằm hình thành và rèn 
luyện cho các em một số kĩ năng lao động nghề nghiệp để 
các em làm quen với nghề điện. Với những điều được học, 
các em có thể áp dụng trong sản xuất và cuộc sống hằng 
ngày, đồng thời góp phần giúp các em lựa chọn hướng di 
thích hợp sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. 


CÁC TÁC GIẢ 


Đòi | 


Œ iỚi thiệu nghề điện dân dụng 
e Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân 
dụng đối với sản xuất và đời sổng. 


e Biết được một số thông tin cơ bản về nghê 
điện dân dụng. 


e Biết được một số biện pháp an toàn la0 
động trong nghề điện dân dụng. 

I- VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG TRONG SẢN 
XUẤT VÀ DỜI SỐNG 
Hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống đều gắn với việc sử dụng. 
điện năng. Vì vậy, cần rất nhiều người để làm các cóng việc trong nghề 
điện dân dụng. Nghề điện dân dụng rất đa dang, hoạt động chủ yếu trong 
linh vực sử dụng điện năng phục vụ cho đời sống, sinh hoạt và lao động 
sản xuất của các hộ tiêu thụ điện. 
Người thợ điện có mặt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công 
trường ... để làm các công việc về điện. Nghề điện nói chung, điện dân 
dụng nói riêng góp phần đầy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. 


II - ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU CỦA NGHỀ 
1. Đối tượng lao động của nghề điện đân dụng 
Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng gồm : 
— Thiết bị bảo vệ, đóng cát và lấy điện ; 
— Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V ; 
~— Thiết bị đo lường điện ; 
— Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện ; 
~— Các loại đồ dùng điện. 


2. Nội dung lao động của nghề điện đân dụng 


Hay sắp xếp các công việc sau cho đúng với chuyên ngành của nghệ điện 


dân dụng vào các cột trong bảng : 


— Lắp đặt mạng điện chiếu sáng trong nhà. 


~ Lắp đặt máy điều hoà không khí. 


— Lấp đặt đường dây hạ áp. 
— Sửa chữa quạt điện. 


— Lắp đặt máy bơm nước. 


= Bảo dưỡng và sửa chữa máy giặt. 


Lắp đặt mạng điện 


sản xuất và 


Lắp đặt thiết bị và đồ 
: dùng điện 
sinh hoạt 


Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa 
mạng điện, thiết bị và 
đồ dùng điện 


3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng 


Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện thường được tiến hành trong 
môi trường như thế nào ? Hảy đánh dấu (X) vào ô trống L] những cụm 
từ chỉ môi trường làm việc của nghề điện. 


a) Làm việc ngoài trời. 


b) Thường phải đi lưu đông. |_| 


c) Làm việc trong nhà. 


đ) Nguy hiểm vì làm việc gần 


e) Tiếp xúc với nhiều 


#) Làm việc trên cao. 


khu vực có điện. 


chất độc hại. 


Công việc láp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đỏ dùng điện thường được 


tiến hành trong nhà. 


Hình 1 - 1. Học sinh thực hành quân dây động cơ điện. 


4. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động 
Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng cân có một số yêu 
cầm cơ bản sau : 

— Về kiến thức : tối thiểu cần phải có trình độ văn hoá tôt nghiệp cấp 
Trung học cơ sở. Hiều biết những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kĩ thuật 
điện như an toàn điện, nguyên lí làm việc và cấu tạo của máy điện, thiết 
bị điện và những đặc tính vận hành của chúng. Hiểu được một số quy 
trinh ki thuật trong nghẻ điện đân dụng. 

— Về kĩ năng : có kĩ năng đo lường, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đảt 
những thiết bị điện và mạng điện. 

— Vẻ thái độ : yêu thích những công việc của nghề điện dân dụng, có ý thức 
bảo vệ môi trường và an toàn lao động, làm việc khoa học, kiên trì, thân 
trọng và chính xác. 

— Về sức khoẻ : có đủ điều kiện về sức khoẻ, không mäc các bệnh vé tim 
mạch, huyết áp, thấp khớp. 


5. Triển vọng của nghề 
— Nghẻ điện dân dụng luôn cản phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hoa và hiện đại hoa đất nước. 
~— Tương lai nghề điện dân dụng sắn liền với sự phát triền điện năng, đồ dùng 
điện và tốc độ phát triển xây dựng nhà ở. 
— Nghề diện dân dụng có nhiều điều kiện phát triển không những ở thành phố 
mà còn ở nông thôn, miền núi. 


— Do sự phát triển của cách mạng khoa học và kĩ thuật, luôn xuất hiện nhiều 
thiết bị mới có nhiều tính năng hiện đại đòi hỏi người thợ điện luôn phải 
cập nhật, nâng cao kiến thức và ki năng nghề nghiệp. 

6. Những nơi đào tạo nghề 

— Ngành điện của các trường Dạy nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đảng 
và Đại học ki thuật. 

— Các Trung tâm Ki thuật tổng hợp = Hướng nghiệp. 

— Các Trung tâm Dạy nghề cấp huyện và tư nhân. 

7. Những nơi hoạt động nghề 

— Những công việc của nghề điện ở các hộ gia đình tiêu dùng điện, trong các 

xí nghiệp, cơ quan, nông trại, đơn vị kinh doanh ... 


— Những cơ sở lắp đặt, sửa chữa vẻ điện. 


l/ XE 


Hình I - 2. Phân xưởng sản xuất động cơ điện. 


CAU HOI 
1. Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng. 
2. Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thể nào ? 


3. Để trở thành người thợ điện, cần phải phấn đấu và rèn luyên như thế nào 
về học tập và sức khoẻ ? 


Đời 2 


` Ở ật liệu điện dùng trong lắp đặt 
mạng diện trong nhà 
e Biết được một số vật liệu điện thường dung 
trong lắp đặt mạng điện. 
e Biết cách sử dụng một số vật liệu điện 
thông dụng. 
Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm dây cáp điện, dây 
dẫn điện và những vật liệu cách điện. Dây cáp điện và đây dân điện được 
dùng để truyền tải và phân phối điện năng đên đó dùng điện. 
1- DÂY DẪN ĐIỆN 
1. Phân loại 
Quan sát cẩu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2 — 1, phân 
loại và ghi số thứ tự của hình vào bảng 2 - Ì. 


a) b) 
==.- 
9 9 


Hình 2 - 1. Môi số loại dây dẫn điện. 


Bảng 2 - 1. Phân loại dây dẫn điện 


Dây dẫn bọc Dây dẫn lõi Dây dẫn lõi 
Đau ong cách điện nhiều sợi một sợi 


Hãy điên những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sam : 
= €6 nhiều loại dây dẫn điện. Dựa vào lớp vỏ cách điện, đây dẫn điện được 
chia thành dây dân trần và dây dân. 


— Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, đây ................ lõi, đây lõi 
một sợi và löi.... SƠI. 


Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dân điện được bọc 


cách điện. 
2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện 

Gồm hai phân là lõi và lớp vỏ cách điện. 

Lõi đây dân thường bằng đồng (hoặc mạc 

nhôm), được chế tạo thành một sợi hoặc 3 ầ 1_1.Lõi dây 

nhiều sơi bên với nhau (dây mềm). s: Ea E reh 
Võ cách điện gồm I lớp hoặc nhiều lớp, : ong 
thường bằng cao su, chất cách điện tổng 
hợp (PVC). Ngoài lớp cách điện, một số >1 
loại dây dẫn còn có thêm lớp vỏ bảo vệ 

8 Hình 2 - 2 


chống va 1 
ẽ Dây dẫn bọc cách điện. 


cơ học, ảnh hướng của độ 


ầm. nước và các chất hoá học. 
Dây dân bọc cách điện thương được chế tạo thành nhiều loại, tiết điện lõi 
khác nhau tuỳ theo yêu cầu sử dụng. 
Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc 
khác nhau ? 
3. Sử dụng dây dân điện 
Đối với mạng điện trong nhà, việc lựa chọn dây dân điện không được tuỳ 
tiện mà cần tuân theo thiết kế của mạng điện. Trong các bản thiết kế, dây 
đản thường được lựa chọn theo những tiêu chuẩn nhất định. 
Kí hiệu của đây dân bọc cách điện thương là M(nxE). Trong đó : M là lõi 
đồng, n là số lõi dây, F là tiết điện của lỏi dây dân (mm. 
Hãy đọc kí hiệu dây dân điện của bản vẽ thiết kế mạng điện : M(2x1,5). 
Trong quá trình sử dụng cần chú ý : 
— Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dân đề tránh gây ra tai nạn 
điện cho người sử dụng. 
— Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (đây dẫn có phích cám điện). 


10 


II- DÂY CÁP ĐIỆN 


Cáp điện bao gồm một hoặc nhiều lôi đây dân được bọc cách điện, bên 
ngoài là vỏ bảo vệ mềm. Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp 1 


pha, điện áp thấp, 1 lõi hoặc 2 lõi. 

1. Cấu tạo 
Cấu tạo của cáp điện gồm các phản chính 
sau : Lõi cáp (1) ; vỏ cách điện (2) ; vỏ bảo 
vệ (3). 

— Lõi cáp thường bằng đồng (hoặc nhôm). 

— Vỏ cách điện thường được làm băng cao su 
tự nhiên, cao su tổng hợp, chất polyvinyl 
chloride (PVC)... 


Hình 2 - 3 
Câu tạo cáp điện. 


= Vỏ bảo vệ của cáp điện được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp 
đặt cáp khác nhau như vỏ chịu nhiệt, chịu mặn, chịu ăn mòn v.V... 


Cáp điện của mạng điện trong nhà thường có lớp vỏ bảo vệ mềm chịu được 


nắng, mưa. 


Bảng 2 - 2. Một số loại đây cáp điện 


HH Cấu tạo Phạm vi sử dụng 
® @ ®_ qui 6e mỹ hệt) mỗi 
Cáp 2. Ẫ Hết điện cáp cho một dây 
một lôi re S0 án pha hoặc một dây 
trung tính 


1. Lõi 
2. Vỏ cách điện 
3. Vỏ bảo vệ 
Cáp 
hai lõi 


Có thể sử dụng 
một cáp cho một 
pha (một lõi dây 
pha, một lỗi dây 

trung tính) 


2. Sử dụng cáp điện 


Với mạng điện trong nhà, cáp được đùng để lắp đặt đường dây hạ áp dân 
điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà. 


lì 


Cáp được gọi tên theo chất cách điện. Khi thiết kế, mua cáp cần chỉ ro chất 
cách điện, cấp điện áp và chất liệu làm lôi. 


Cáp PVC chịu nắng mưa. 


Hình 2 - 4. Mạch cung cấp điện vào nhà dùng cáp bọc PVC. 


II- VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 
Thế nào là vật liêu cách điện ? 
Trong mang điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với những vật liệu dân điện 
nhằm đảm bảo cho mạng điện làm việc đạt hiệu quả, an toàn cho người và 
mạng điện. Những vật liêu cách điện phải đạt được các yêu cầu sau : độ 
cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao. 
Hay đánh dấu (X) vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện 
của mạng điện trong nhà ? 


Pu li sứ LÌ Vỏ dui đèn LÌ 
Ống luồn dâydẫn | | Thiếc IẾ| 
Vỏ cầu chì Mica 

CÂU HỎI 


Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dân điện của mang điện trong 
nhà. So sánh sự khác nhau của dây cáp điện và dây dân điện. 


Đòi s- 
L}) ung cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 


e Biết công dụng, phân loại của một số đồng 
hồ đo điện. 

e Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí 
dùng trong lắp đặt điện. 


I- ĐỒNG HỒ DO DIỆN 
1. Công dụng của đồng hồ đo điện 
Hãy kể tên một số đông hồ do điện mà em biết. 


Hãy tìm trong bảng 3 — Ì những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và 
đánh dấu (X) vào ô trống 


Đảng 3 - I 


Cường độ dòng điện Cường độ sáng 


Điện trở mạch điện II Điện năng tiêu thụ của II 


đồ dùng điện 


Đường kính dây dân J¬I Điện áp kả 


Công suất tiêu thụ của 
mạch điện 


Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc 
của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự 
cố kĩ thuật, hiện tượng làm việc không binh thường của mạch điện và đồ 
dùng điện. 


Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp ? 


2. Phân loại đồng hồ đo điện 
Dựa vào đại lượng cần đo, đồng hồ đo điện được phân loại như trong 
bảng 3 — 2. 
Em hãy điền những đại lượng đo tương ứng với đồng hồ đo điện vào 
bảng 3 —2. 
Đảng 3 - 2 


Đồng hồ đo điện Dại lượng đo 


Ampe kế 
Oát kế 


'Vôn kế 


Công tơ 
Ôm kế 


Đồng hồ vạn năng 


3. Một số kí hiệu của đông hô đo điện 


Bảng 3 - 3 

'Tên gọi Kí hiệu 
Vôn kế (@ 
Ampe kế (A) 
Oát kế (w®) 
Công tơ điện kWh 
Ôm kế „7 
Cấp chính xác 0 0. 
Điện áp thử cách điện (2kV) 2kV 
Phương đặt dụng cụ đo —;L 


Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo. 
Ví dụ : Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai số tuyệt đối 
lớn nhất là : 
300 x 1,5 
100 


= 4,5(V) 


II- DỤNG CỤ CƠ KHÍ 
Trong công việc lắp đắt và sửa chữa mang điện, chúng ta thường phải sử 
dụng một số dụng cụ cơ khí. Hiệu quả công việc phụ thuộc một phản vào 
việc chọn và sử dụng dụng cụ lao động đó. 


Hãy điển công dụng và tên dụng cụ vào những ô trống trong bảng sau : 


Bảng 3 - 4. Một số loại dụng cụ cơ khí 


'Tên dụng cụ Hình vẽ Công dụng 


Thước 


FC Đo đường kính 
đây điện, kích thước, 


chiều sâu lỗ 


L 7 0o chính xác 
Pan me ® đường kính dây điện 


'Tên dụng cụ 


Công dụng, 


Búa 


Cưa, cắt ống nhựa 
và kim loại 


Cát dây đản, tuốt đây 
và giữ dây dẫn khi nối 


Khoan lỗ trên gỏ, 
bê tông, ... đề lắp đặt 
dây dân, thiết bị điện 


GHI NHỚ : 


Đồng hồ đo điện : 


1. Đồng hồ đo điện gồm có : 
vôn kế, ampe kế ; oát kế, công 
tơ ; ôm kế ; đỏng hồ vạn năng. 


2. Đồng hỏ đo điện giúp phát 
hiện được những hư hỏng, sự 
cô ki thuật, hiện tượng làm 
việc không bình thường của 
mạch điện và đồ dùng điện. 


Dụng cụ cơ khí : 


1. Dụng cụ cơ khi gồm có : kìm, 
búa, khoan, tua vít, thước... 


2. Hiệu quả công việc phụ 
thuộc một phân vào việc chọn 
và sử dụng đúng dụng cụ lao 
động. 


CÂU HỎI 


Hãy điển chữ Ð nếu câu đúng và chữ § nếu câu sai vào ô trống 


(bảng 3 — 5). Với những câu sai, tìm từ sai và sửa lại để nội dung của câu 


thành đúng. 
Bảng 3 - 5 
Câu Đ-§ Từ sai 'Từ đúng 
1 Để đo điện trở 
phải dùng oát kế. 
Ampe kế được mắc 
2 Song song với mạch 
điện cần đo. 
Đồng hồ vạn năng 
3 có thể đo được cả 
điện áp và điện trở của lẾ) 
mạch điện. 


Vôn kế được mắc 
4 nối tiếp với mạch điện 
cần đo. 


Bòi 4L 


THỰỤC HÀNH 
S ủ dụng đồng hồ do diện 


e Biết công dụng, cách sử dụng một số 
đồng hồ đo điện thông dụng. 

e Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 
bảng công tơ điện (hoặc đo được điện trử 
bằng đồng hồ vạn năng). 


e Đảm hảo an toàn điện. 


I- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 
— Dụng cụ : kìm điện, tua vít, bút thử điện. 


— Đồng hồ đo điền : ampe kế (điện từ, thang đo 1A), vôn kế (điện từ, thang 
đo 300V), ôm kế, oát kế, công tơ điện, đồng hồ vạn năng. 


— Vật liệu : bảng thực hành lắp sản mạch điện gồm 4 bóng đèn 220V—100W 
(hoặc bảng thực hành đo điện trở), đây đản điện. 
II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Tìm hiểu đồng hồ đo diện 
Tìm hiểu một số đóng hồ đo điện (ampe kế, vôn kế...). 
— Tìm hiều các kí hiệu được ghi trên mặt đồng hồ. 
— Chức năng của đồng hồ đo : đo đại lượng gì ? 
— Tìm hiểu đai lượng đo và thang đo. 
— Cấu tạo bên ngoài của đồng hỏ đo : các bộ phận chính và các núm điều 
chỉnh của đồng hồ... 
2. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện 
Tuy theo điều kiện nhà trường có thể thực hiện một trong hai phương án sau : 
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Phương án ï — Sừ dụng công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ của 
mạch điện. 


Phương án 2 — Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở. 
4) Phương án Ï : Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện 
Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ kiểu cảm ứng. 


Bước l : Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện 


Hình 4 - I. Công tơ diện. 


Bước 2 : Nối mạch điện thịtc hành 
~ Trước khi nối mạch điện thực hanh cần phân tích sơ đồ mạch điện công tơ 
điện (hình 4 — 2). 


Hãy nêu tên các phân tử của sơ đồ mạch điện vào bảng dưới đây. 


STT “Tên các phân từ 


lÍ 


2 


3 


b) 


Nguôn điện được nối với nhưng 
đầu nào của công tơ điện ? 
Phụ tải được nối với đầu nào 
của công tơ điện ? 


Nói mạch điện thực hành theo 
sơ đỏ hình 4 =2. 


Bước 3 : Đo điện năng tiêu thụ 
của mạch điện 

Các bước tiến hành như sau : 
Đọc và ghi chỉ số công tơ trước 
khi thực hanh. 

Quan sát hiện trạng làm việc 
của công tơ. 

Ghi chỉ số công tơ sau khi đo 
30 phút vào báo cáo thực hành. 
Ghi số vòng quay của đĩa. 


Tính điện năng tiêu thụ của TAD¡Hững HAh 


phụ tải. Hình 4 - 2. Sơ đồ mạch điện công tơ điện. 
Phương án 2 : Đo điện trở bằng đồng hô vạn năng 

Bước 1 : Tìm hiểu cách sử dụng 
đông hồ vạn năng (hình 4 — 3) 
Đồng hồ vạn năng phối hợp các 
chức năng của ba loại dụng cụ 
đo : ampe kế, vôn kế, ôm kế. 
Trước khi sử dụng cần tìm hiểu 
cách sử dụng của từng núm điều 
chỉnh để lựa chọn đại lượng cần 
đo (dòng điện, điện áp một chiều 
hay xoay chiều, điện trở) với 
thang đo thích hợp. 


Hình 4 - 3. Đồng hồ vạn năng. 


Chả ý : Không được sử dụng tuỳ tiện khi chưa hiểu cách sử dụng. Nếu 
sử dụng nhầm vị trí chuyển mạch sẽ làm hỏng đông hô vạn năng. 


Quan sát hình 4 — 3, hãy mô tả cấu tạo ngoài của đông hô vạn năng ? 


Bước 2 + Đo điện trở bàng đồng hô vạn năng 
Chủ ý : Phải cắt điện trước khi đo điện trở. 


Cuộn dây o—ZWWWƒ*Co Điệnưở1ø—[—To 


Bóng đèn „5.. Điện trở 2ø—{———†—o 


60W 


Bóng đèn “mã Điện trở 3œ—†———}—o 


100 W 


Hình 4 - 4. Bảng thực hành đo điện trở. 
Nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đông hô vạn năng : 

— Điều chỉnh núm chỉnh 0 : Chập mạch hai đầu của que đo (nghĩa là điện trở 
đo bằng 0), nếu kim chưa chỉ về Ö thì cần phải xoay núm chỉnh 0 đề kim chỉ 
về số 0 của thang đo. Thao tác này cần được thực hiện cho mỗi lần đo. 

— Khi đo không được chạm tay vào đầu kim đo hoặc các phần tử đo vì điện 
trở người gây sai số đo. 

— Khi đo phải bắt đầu từ thang đo lớn nhất và giảm dán đến khi nhận được 
kết quả thích hợp đề tránh kim bị va đập manh, 

Đo điện trở trên bảng thục hành. 


II - DÁNH GIÁ 
HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
— Thục hiện theo quy trình ; 
— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 


IV - BÁO CÁO THỤC HÀNH 


BÁO CÁO THỤC HÀNH DO DIỆN NĂNG 
TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN 


Họ và tên : 
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Tính điện năng tiêu thụ của mạch điện. 
Bảng 4 - I. Kết quả thực hành đo điện năng tiêu thụ 


BÁO CÁO THỤC HÀNH ĐÓ DIỆN TRÒ 
BÁẢNG ĐỒNG HỒ VẠN NÀNG 


Đảng 4 - 2. Kết quả thực hành đo điện trở 
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Đòi 5 


THỰC HÀNH 
Nối dây dẫn diện 
e Biết được các yêu cầu pủa mối nối dây 
dẫn điện. 


e Hiểu được một số phương pháp nối dây 
dẫn điện. 


e Nối được một số mối nối dây dấn điện. 


I- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 
— Dụng cụ : kìm cắt dây, kim mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, dao nhỏ, mỏ hàn... 
— Vật liệu và thiết bị : hộp nối dây, đai ốc nối dây, dây điện lòi một sợi, dây điện 
mềm lõi nhiều sợi, giấy ráp, bảng dính cách điện, nhựa thông, thiếc hàn... 


II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Một số kiến thức bổ trợ 


Trong quá trình lắp 
đát, sửa chữa dây dân 


I2>(ill29SUHI<SSS mg¬+Ẩ 
4 gym SỢ cực ` a) ©) 
và thiết bị điện của 
mang điện thường b) H TT 
phải thực hiện các 
mối nối dây dân điện. Hình 5 - 1. 


Chất lượng các mối Mội xố mối nối 
¬ R + dây dân điện. 
nối này ảnh hưởng š 


không ít tới sự làm ⁄ a) Nổi nối tiếp dây 
Việc: của trang điên. G I=] dẫn lõi một sợi ; 
si .: kẽ Ỷ ủ \ lưe] lÒI | b) Nối phân nhánh 
Nếu một mối nối lỏng ` 7 đây dân lõi mội sợi ; 
lẻo sẽ để xảy ra sự cố > j ©) Nối nối tiếp dây 
^ 


làm đứt mạch hoặc dân lõi nhiêu sợi ; 

dt š sóc ThŠc : C3 a)Nõt phân nhánh dây 
phát sinh tia lửa điện dâẫu li nhấn sơ? 
làm chập mạch gây ©) Nối dây trong hộp 
hoá hoạn. nối dây. 
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a) Các loại mối nối dây dân điện 
— Mối nối thẳng (nối nối tiếp) ; 
— Mối nối phân nhánh (nối rẻ) ; 
— Mối nối dùng phụ kiện (hộp nối dây, bulông v.v... ). 
b) Yêu câu mối nối 
— Dân điện tốt : Điện trở mỗi nối nhỏ đề dòng điện truyền qua dễ dàng. 
Muốn vây, các mặt tiếp xúc phải sạch, diện tích tiếp xúc đủ lớn và mối nối 
phải chặt (tốt nhất mối nối phải được hàn thiếc lại). 
— Có độ bên cơ học cao : phải chịu được sức kéo, cắt và sự rung chuyền. 
— An toàn điện : được cách điện tốt, mối nối không sắc đề tránh làm thủng 
lớp bảng cách điện. 


— Đảm bảo về mặt mì thuật : Mối nối phải gọn và đẹp. 


2. Quy trình chung nối dây dẫn điện 


Bóc vỏ ` ` : Cách 
¬uLxL mx.M MM.. 
điện ÿ mối nối 


Bước l. Bóc vỏ cách điện 

Có thể bóc vỏ cách điện bằng kìm 
hoặc đao nhỏ, chú ý không được 
cắt vào lỏi. Độ dài lớp vỏ cách 
điện cần bóc phụ thuộc vào đường 
kính dây dẫn (khoảng từ 15 — 20 
lần đường kính dây dân) để mối 
nối đủ chắc. 

— Bóc cắt vát (hình 5 — 2) 


Đặt dao vào điểm cắt và gọt lớp 


vỏ bọc cách điện với một góc 309, 
Với đây có tiết điện nhỏ, nên dùng, 


kìm tuốt dây đề bóc vỏ cách điện. Hình 5 - 2. Bóc cắt vát. 
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— Bức phân doan (hình 5 — 3) 


Dùng cho loại dây có hai lớp 


: Ẹ Còn: Ẫ h 5-8mm 
cách điện. Lớp cách điện ngoài — = 


được cắt lệch với lớp trong 
khoảng 5—8mm. Hình 5 - 3. Bóc phân đoạn. 


Bước 2. Làm sạch lõi 
Dùng giấy ráp làm sạch lõi dây 
dân đến khi thấy ánh kim để 
mối nối tiếp xúc tốt. 


Hình Š - 4. Làm sạch lôi. 
Bước 3. Nối dây 
a) Nối dây dẫn theo đường tháng (nối nối tiếp hình 5 — 5, hình 5 — 6) 


Nối dây dân lõi 1 sợi 


— Uốn gập lới : Chia đoạn lõi 
thành hai phân (phản trong đủ 
quấn khoảng 6 vòng, phản 
ngoài từ 5 — 6 vòng), uốn 
vuông góc hai dây và móc 
chúng vào nhau. 

— Vận xoăn : Giữ đúng vị trí rồi 
xoắn hai dây vào nhau 2 — 3 
vòng, sau đó dùng kìm vặn 
xoán lần lượt dây này vào dây 
kia 4 — 6 vòng. Hoàn thiện mối 
nối bằng cách dùng 2 kìm cäp 
những vòng ngoài cùng, vặn 
ngược chiều nhau, siết mối nối 


vừa đủ chặt và đều. 


— Kiểm tra mối nối : Kiểm tra 


mối nối sau khi nối theo những 


yêu cầu đặt ra. Hình 5 - 5. Nối nỗi tiếp dây dẫn lõi một sợi. 
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Nối dây dẫn lôi nhiều sợi 

— Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi : E 1⁄ZZzzzz2 
cân cần thân để không làm đứt một 
sợi đây nhỏ nào. Chú ý làm sạch 
từng sợi của lôi. 

— Lồng lõi : Xoè đều các sợi của lõi 
thành hình nan quạt, lồng các sợi 
lõi, đan chéo nhau (hình 5 — 6). 

— Văn xoắn : lân lượt quấn và miết 


đều những sợi của lõi này lên lõi TL 4W) 


của dây kia khoảng 3 — 5 vòng chặt 


và đều, cắt bỏ đoạn dây thừa. 
Hình 5 - 6. 


— Kiểm tra mối nối : Mối nối chắc, Ậ 
Nồi nổi tiếp dây dẫn lõi nhiêu sợi. 


chặt, đều và đẹp. 


b) Nối rẻ (nối phân nhánh hình 5 — 7) 
Dây dân điện nối từ đường đây 
trục chính ra gọi là dây nhánh, 

chỏ nối giữa đường dây trục 

chính và dây nhánh gọi là mối nối 
phân nhánh. 


Nối dây dẫn lõi một sợi 
~ Uốn gập lõi : Đặt dây chính và đây 

nhánh vuông góc với nhau, uốn 

gấp lôi đây nhánh. 
— Văn xoắn : Dùng kìm quấn đây 


nhánh lên dây chính, xoắn tiếp 
khoảng 7 vòng rồi cắt bỏ dây 


thừa. Sau đó siết chăt mối nối vừa 
đủ, không nên chặt quá làm hỏng 


đây dân. 
~ Kiểm tra mối nối : Mối nối chắc, Hình 5 -7. 
chặt, đều và đẹp. Nỗi phân nhánh dây dẫn lôi một sợi. 
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Nối dây dẫn lõi nhiều sợi 

— Các bước bóc vỏ cách điện và làm 
sạch lõi được thực hiện như trên. 

— Nối dây : Tách lõi dây dân làm 2 
phán bằng nhau. Đặt lôi dây 
nhánh vào giữa đoạn lõi dây 
chính và lần lượt vặn xoắn từng 
nửa lõi đây nhánh khoảng 3 — 4 
vòng (quấn ngược chiểu nhau). 
Cát bỏ phần dây thừa. 

~ Kiểm tra mối nối : Mõi nối chắc, 
chặt, đều và đẹp. 


e©) Nối dây dùng phụ kiện (trong hộp 
nối dây, cho các thiết bị điện...) 
Được dùng khi nối dây với các 
thiết bị điện, hộp nối dây, ... hoặc 
các trường hợp mối nối không 
yêu cầu cao về cơ học (lực căng, 
sức kéo). 


Nối bằng ví 

— Làm đâu nối : 

+ Làm khuyên kín : Uốn lõi thành 
vòng khuyên lớn hơn đường 
kính vít, cùng chiều siết chát 
của vít. Sau khi uốn đủ vòng, 
đầu lôi được xoắn từ Ï — 2 vòng 
vào lõi đây. 

+ Làm khuyên hở : đường kính 
vòng khuyên phải lớn hơn đường 
kính vít. 

— Nối đây : đặt vòng khuyên lên chỏ 

nối, đặt tiếp vòng đệm, vít rồi 
dùng tua vít văn chặt. 


227/4 
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Hình 5 - 8. 
Nối phân nhánh đây dẫn lới nhiều vợi. 


œ«#© Cỳ—== 


Hình 5 - 9. Nối dây bằng ví. 
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Nối bàng đai ốc nối dây 

— Làm đâu nối thằng : chiều dài đoạn 
bóc vỏ cách điện khoảng 2/3 chiều 
đài đai ốc nối dây và làm sạch lõi. 

— Mối dây dân : giữ các đâu dây cho 
bảng nhau, dùng kim xoắn các lõi 
dây theo chiều kim đồng hồ. Vặn đai 
ốc nối dây vào đầu lỏi dây dân, đai 
ốc cắt lên lõi dây các ren mịn tạo 
thành tổ hợp vít và đai ốc. 

~ Kiểm tra mối nổi : kéo mạnh từng 
dây để kiểm tra mối nối chắc chắn, 
chặt. Đai ốc trùm hết phần lõi 
dây dân. Hình 5 - 10. Nối dây bằng 

đại ốc nối dây. 


Bước 4. Hàn môi nối 
Các mối nối dây dân điện, ngoài các kiểu nối đặc biệt đều cán phải hàn 
sau khi nối để mối nối tăng sức bền cơ học, dân điện tốt và không gỉ. 
Các bước hàn được tiến hành như sau : 

—Làm sạch mối nối : dùng giãy ráp làm 


sạch tạp chất và ôxit đồng bên ngoài Mỗöhồn 
để mối hàn được chác chán. ƒ 
— Láng nhựa thông : để mối hàn không 
bị ôxi hoá vì quá nhiệt và làm thiếc g===————=< 
hàn đẻ chảy trên mối hàn. 
àn đẻ chảy trên mối hàn Mã kh 


~ Hàn thiếc mối nổi. 
Hình 5 - II. Hàn mối nối. 

Bước 5. Cách hện mốt nổi 

~ Quấn băng cách điện 
Quân từ trái sang phải, lớp trong 
quấn phản mối nối, lớp ngoài quấn 
chồng lên một phản lớp vỏ cách điện. 
Khi quấn phải kéo cảng bảng cách 
điện, bước quấn sau quấn chồng lên 
một nửa chiều ròng bước quấn trước, 
đồng thời luôn lấy tay nắn đề bảng 
cách điện được dính chặt lại. Hình 5 - 12. Quân bảng cách điện. 
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Hình 5 - 13. Cách điện bằng bảng cách điện. 


II - DÁNH GIÁ 
HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
— Chât lượng sản phầm thực hành ; 
~ Thục hiện theo quy trình ; 
— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 


CÂU HOI 
1. Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì ? Những yêu cầu đó thể hiện 
trong các bước của quy trình nôi dây như thể nào ? 


Yêu câu mối nối Các bước của quy trình nối dây 


2. Khi bóc vỏ cách điện, nếu lưỡi dao cắt vào lõi dây thì đoạn lõi đó có sử 
dụng được không 2? Tại sao ? 

3. Tại sao nên hàn mối nối trước khi bọc cách điện ? 

4. Tại sao lại dùng giấy ráp mà không nên dùng lưỡi dao nhỏ để làm sạch lõi 
đây điện ? 
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Đòi G 


THỰC HÀNH 
[_ áp mạch diện bảng diện 
e Vẽ được sơ đồ láp đặt mạch điện hàng điện. 


e Hiểu được quy trinh lắp đặt mạch điện 
hảng tiện. 

e Lắn đặt được bảng điện gầm 2 cầu chì, 
1 ổ cắm điện, 1 cũng tắc điều khiển 1 húng 
đen đúng quy trình va yêu cấu kĩ thuật. 

e Đảm hảo an tuàn điện. 


1- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 

— Dụng eụ : kìm cất đây, kìm tuốt đây, đao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan 
điện cám tay (mũi khoan [Đmm và [ðmm), thước kẻ, bút chì. 

— Vật liệu và thiết bị : bảng điện, ổ cắm điện, cầu chì, công tắc, dây dản điện, 
giấy ráp, băng cách điện, bóng đèn, đui đèn. 

II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 

1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện 
Bảng điện (BĐ) là một phần của mạng điện trong nhà. Trên bảng điện 
thường lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ và lấy điện của mạng điện. 


Bảng điện ¿ ¿ Hình 6 - 1. 
chính ¡8- Sự phân bố 
II ^ =Eì : TH : bảng điện 
ẫ ĩ : 
4, 5. Bảng điện nhánh ; ĐÀ 
6. Cầu dan. mạng điện 
trong nhà. 


Mạng điện trong nhà thương có hai loại bảng điện : bảng điện chính và 


bảng điện nhánh. 


— Bảng điện chính : có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện 
trong nhà. Trên bảng điện chính có lắp cáu dao, cầu chì (hoặc áptômat 


tổng). 


— Bảng điện nhánh : có nhiệm vụ cung cấp điện tới đồ dùng điện, trên đó 


thường lắp công tắc hoặc áptômat, ổ cắm điện, hộp số quạt... 


Kích thước của bảng điện phụ thuộc số lượng và kích thước của các thiết 


bị lắp trên đó. 


Hãy mô tà cẩu tạo của một số bảng điện nhánh của mạng điện lớp học 


hoặc nhà em. 


2. Vẽ sơ đô lắp đặt mạch điện bảng điện 


Bảng điện gồm 2 cáu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn. 


a) Tìm hiểu sơ đỏ nguyên lí 


Trước khi vẽ sơ đồ 
lắp đặt mạch điện, ð 
cần phải nghiên A 
cứu sơ đồ nguyên lí. 
Mạch điện bảng 
điện gốm những 
phân từ gì ? Chúng 
được nối với nhau 
nhự thế nào ? 


Hình 6 - 2. Sơ đồ nguyên lí mạch điện bảng điện. 


b) Vẽ sơ đô lắp đặt mạch điện 


Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện cần xác định một số yếu tố sau : 


— Mục đích sử dung, vị trí lắp đảt bảng điện ; 
— Vị trí, cách lắp đặt các phần tứ của mạch điện ; 


— Phương pháp lắp đặt dây dân : lắp đặt nổi hay chìm. 


Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện được tiến hành theo các bước sau : 


Vẽ đường dây nguồn 


Xác định vị trí để 
bảng điện, bóng đèn 


Xác định vị trí các 
thiết bị điện (TBĐ) trên 
bảng điện 


Vẽ đường dây dẫn điện 
theo sơ đồ nguyên lí 


3. Lắp đặt mạch điện bảng điện 
Lắp bảng điện được tiên hành theo quy trình sau : 


Ạ Nối dây : 
...ằ nh mm .-..... 
BD h vào BĐ 
của BD 


Bước 1. Vạch dấu 
Khi tiến hành vạch dấu cản chú ý những điểm sau : 
— Kích thước bảng điện phụ thuộc vào kích thước các thiết bị lắp trên đó. 
— Bố trí các thiết bị trên bảng điện gọn, đẹp và dẻ dàng cho việc nối dây. 
— Có kí hiệu riêng cho vị trí các lỗ luôn dây dân điện và lỏ bắt vít các thiết 
bị điện. 


“ 
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— Khi vạch dấu cần chọn một cạnh chuẩn (cạnh bảng điện) để xác định những 
vị trí, kích thước còn lại của thiết bị. 
Bước 2. Khoan lỗ bảng điện 

~ Khoan lỏ không xuyên đề bắt vít bằng mũi khoan [3mm và lỏ khoan xuyên 
đề luồn dây dân bằng mũi khoan [Šmm. 

— Khoan lỏ bảng điện : Hạ mũi khoan xuống sát điểm vạch dấu để chỉnh 
đúng tâm lỏ. Sau đó nâng mũi khoan lên và cho máy chạy. Điều chỉnh máy 
khoan tiến đều và liên tục. 

Bước 3. Nối đây thiết bị điện của bảng điện 

— Đo và luồn đây đản qua lỏ luồn dây của bảng điện. 

— Nối các đầu dây vào các thiết bị điện của bảng điện. 

Bước 4. Lắp thiết bị điện vào bảng điện 

— Lắp các thiết bị điện lên bảng điện vào 
các vị trí đã được vạch sản. 

Bước 5. Kiểm tra 
= Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu : 


+ Lấp đặt thiết bị và đi đây theo đúng, 
sơ đồ mạch điện. 


+ Các mối nối chắc chắn. 
+ Bố trí các thiết bị gọn, đẹp. 
— Nối dây nguôn, kiểm tra mạch điện 
bằng bút thử điện. 
— Vận hành thử mạch điện. 


Hình 6 - 3. Một cách bổ trí thiết bị 
trên bảng điện. 


TH - ĐÁNH GIÁ 
HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
~= Chất lượng sản phẩm thực hành ; 
— Thực hiện theo quy trình ; 
— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 
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Đài r 


THỊ HÀNH 
L_ áp mạch điện đèn ống huỳnh quang 

e Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn 
ng huỳnh quang. 

e Vẽ được sơ đồ lảp đặt mạch điện đèn ống 
huỳnh quang. 

e Lấp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang 
đúng quy trình và yêu cầu kí thuật. 

e Đảm hảo an toàn điện. 


I- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 
— Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, đao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc 
khoan tay), bút thử điện, thước kẻ, bút chì. 
— Vật liệu và thiết bị : bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng 
đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dân, băng cách điện, giấy ráp. 
II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Vẽ sơ đô lắp đặt 
4) Tìm hiếu sơ đô nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang 


-© 


GL 
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Hình 7 - 1. Sơ đô nguyên lí mạch điện đền ông huỳnh quang. 
1) Tác te ; 2) Chấn lưu ; 3) Đèn. 
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b) Vẽ sơ đó lắp đạt mạch điện 
Hãy hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ông huỳnh quang sau : 


Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. 


2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ 
Từ sơ đồ lấp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau : 


TT 'Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng |_ Yêu cầu kĩ thuật 


3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang 


Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang được tiến hành theo quy trình sau : 


lắpTBD Nối dây Nối dây 


Vạch dấu -= Khoan lô -= củaBD ** bộ đèn HN Kiểm tra 


Bước l. Vạch dấu 
— Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện ; 
— Vạch dấu đường đi đây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang. 


Bước 2. Khoan lỗ 
— Khoan lỗ bắt vít ; 


— Khoan lỗ luồn dây. 


Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện 
— Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện ; 


— Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện. 


Bước 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang 
— Nồi dây dẫn của bộ đèn ống huynh quang theo sơ đó lắp đặt ; 


— Lắp đặt các phán tử của bộ đèn vào máng đèn. 


Bước 5. Nối dây mạch điện 
— Đi dây từ bảng điện ra đèn. 


Bước 6. Kiểm tra 
— Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn : 
+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ ; 
+ Chắc chắn ; 
+ Các mối nối an toàn điện, chắc và đẹp ; 
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. 


— Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử. 


III- ĐÁNH GIÁ 
HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
— Chất lượng sản phẩm thực hành ; 
— Thực hiện theo quy trình ; 


— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 
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Đài 5S 


THỤC HÀNH 
[_ áp mạch điện hai công tác 
hai cục điều khiển hai đèn 
e Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai 


công tắc hai cực điều khiển hai đèn. 


e Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình, 
đảm bảo yêu cầu kĩ thuật. 
e Đảm bảo an toàn điện. 


I- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 

— Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, khoan điện (hoặc khoan tay), tua vít, 
bút thử điện, dao nhỏ, thước kẻ, bút chì. 

— Vật liệu và thiết bị : bảng điện, công tắc hai cực, cầu chì, bóng đèn, đui 
đèn, dây dân, phụ kiện đi dây, băng cách điện, giấy ráp. 


II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 


1. Vẽ sơ đô lắp đặt 


a) Tìm hiểu sơ đô nguyên Ìi 

mạch điện ^ 

— Hai bóng đèn mắc với nhau 
như thế nao ? 


— Cầu chì, công tắc mắc vào @ 
đây pha hay dây trung hoà ? 
— Phương án lắp đặt các thiết €3 @ 
bị đóng cắt, bảo vệ và 
phương án đi dây. Hình 8 - 1. Sơ đô nguyên lí mạch điện. 


b) Vẽ sơ đô lấp đạt mạch điện 
Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 


Sơ đô lắp đặt mạch điện. 


2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ 
Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau : 


TT 'Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng | Yêu cầu kĩ thuật 
1 
2 
3 
4 
3. Lắp đặt mạch điện 
Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau : 


Lắp TBD NGHIÊN LÊ 


Vạchdấu —*> Khoanlỗô —*> của BĐ mạch điện 


Bước 1. Vạch dấu 
— Vạch dâu vị trí lắp đặt các thiết bị điện ; 


— Vạch dấu đường đi dây và vị trí lắp đặt đèn. 
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Bước 2. Khoan lỗ 
— Khoan lỗ bắt vít ; 
— Khoan lỗ luồn dây. 
Bước 3. Lắp thiết bị điện của bảng điện 
= Ni dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện ; 
= Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện. 
Bước 4. Nối dây mạch điện 
— Lắp đặt dây dân từ bảng điện ra đèn ; 
— Nối đây vao đui đen. Khi nối đây vào đui đèn, phải buộc một nút trong đui 
đèn để đảm bảo an toàn khi sử dụng. 


Hình 8-2. Cách buộc nút dây trong đua đèn. 


Bước 5. Kiểm tra 
— Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn : 
+ Lấp đặt đúng theo sơ đồ ; 
+ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp ; 
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. 
— Nối mạch điện vào nguỏn điện và cho vân hành thử. 
II - ĐÁNH GIÁ 
HS tư đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
~ Chất lượng sản phẩm thực hành ; 
— Thực hiện theo quy trình ; 


— Y thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 


Đòi O 


THỤC HÀNH 
[_ ắp mạch điện hai công tắc ba cục 
điều khiển một đèn 
e Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 


dũng hai công tác ha cực tiếu khiển một đen 
(ví dụ mạch điện đèn cấu thang). 


e Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn 
œầu thang. 

e Láp được mạch điện đèn cấu thang. 

e Tảm hản an toàn điện. 


1- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 

— Dụng cụ : kim điên, kìm tuốt dây, 
đao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc 
khoan tay), bút thử điện. 


Công tắc 2 


— Vật liêu và ết bị : dây dẫn điê Đèn 
Vật liệu và thiết bị : dây đản điện, hờn 


bóng đèn, đui đèn, công tắc ba cực, 
cầu chì, bảng điện, băng cách điện, 
giấy ráp. 

II- NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ 
'THỤC HÀNH 
Công tắc ba cực có cẩu tạo khác 
với công tắc hai cực như thế nào ? 

—&o sánh câu tạo bên ngoài ; 


— %0 sánh cấu tạo bên trong. 


Trong bài thực hành này, chúng ta 
lắp đảt một mạch điện chiếu sáng 
dùng công tắc ba cực rât thông 


dụng là mạch điện đèn cầu thang. 


Hình 9 - 1. Đèn cẩu thang. 
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1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

a) Tìm hiểu sơ đỏ nguyên lí mạch điện 
Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn được sử dụng thích hợp 
với những trường hợp muốn đóng cắt đèn ở hai nơi như hành lang, cầu 
thang, buồng ngủ... 
Quan sát và cho nhận xét vê cách nối dây của hai công tắc ba cực trong 
sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn cầu thang dưới đây : 


9 ^ 


Hình 9 - 2. Sơ đô mạch điện đèn câu thang. 


b) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 
Hãy hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cảu thang sau : 


Sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. 


2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ 
Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau : 


TT 'Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng |_ Yêu cầu kĩ thuật 


đt  RÐh = 


4I 


3. Lắp đặt mạch điện 
Quy trình láp đái mạch điện được tiến hành như sau : 


t 
Vạchdấu —> KHÔI „ ng ms....‹ 1... 
BD của BĐ mạch điện 


Bước 1. Vạch dấu 
— Vạch dấu vị trí các thiết bị điện và đèn ; 
— Vạch dấu đường đi dây của mạch điện. 
Bước 2. Khoan lô bảng điện 
— Khoan lỗ bắt vít ; 
— Khoan lỗ luồn dây. 
Bước 3. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện 
— Xác định các cực của công tắc ; 
— Ni dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện ; 
— Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện. 
Bước 4. Nối dây mạch điện 
= Lấp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn ; 
— Nồi dây vào đui đèn. 
Bước 5. Kiểm tra 
— Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn : 
+ Lắp đặt đúng theo sơ đồ ; 
+ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp ; 
+ Mạch điện đảm bảo thông mạch. 


— Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử. 


II- DÁNH GIÁ 

HS tư đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
~ Chất lượng sản phẩm thực hành ; 
— Thực hiện theo quy trình ; 


— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 
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Đòi lO 


THỤC HÀNH 
ắp mạch điện một công tắc ba cục 
điều khiền hai đèn 


e Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện 
một công tắc ha cực điêu khiển hai đèn. 


e Lắp đặt được mạch điện một công tắc 
ba cực điều khiển hai đèn. 
e An toan điện. 


1- DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 
— Dụng cụ : kìm điện, kìm tuốt dây, đao nhỏ, tua vít, khoan điện (hoặc 
khoan tay), bút thử điện. 
— Vật liệu và thiết bị : dây dân điện, bóng đèn, đui đèn, công tắc ba cực, công, 
tác hai cực, cầu chỉ, bảng điện, bảng cách điện, giấy ráp. 
II - NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỤ THỤC HÀNH 
1. Vẽ sơ đô lắp đặt mạch điện 
a) Tìm hiểu sơ đô nguyên lí mạch điện 
Mạch điện dùng một công tắc ba cực điều khiển, chuyển đồi thắp sáng luân 
phiên hai đèn (hoặc cụm đèn). 


Hay tình bày nguyên lí làm việc của mạch điện. 
9 | + 
^ 

Đì &9z, 


Hình 10 - 1. Sơ đồ nguyên lí mạch điện. 


43 


b) Vẽ sơ đô lấp đạt mạch điện 
Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. 


Sơ đồ lắp đặt mạch điện. 


2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ 
Từ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liêu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ vào bảng sau : 


TT 'Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng | Yêu câu kĩ thuật 
1 
2 
3 
4 
3. Lắp đặt mạch điện 
Quy trình lắp đặt mạch điện được tiến hành như sau : 


Khoan lô _. Lắp TBD — Nối dây 


YP dân, BD Gia EĐ mạch điện [SEInBD 
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Hay xác định nội dung công việc và yêu câu của từng bước vào báo cáo 


thực hành của bài (bảng 10 — T). 
II - ĐÁNH GIÁ 
HS tự đánh giá và đánh giá chéo nhau kết quả thực hành theo các tiêu chí : 
— Chất lượng sản phẩm thực hành ; 
— Thực hiện theo quy trình ; 
— Ý thức học tập, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh nơi làm việc. 


IV - BẢO CÁO THỤC HÀNH 


Họ và tên : 


Nội dung công 
việc 


Dụng cụ 'Yêu cầu kĩ thuật 
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Đời l1 


L_ áp đất dây dẫn của mạng điện 
trong nhà 


e Biết được một số phương pháp lắp đặt 
dây dân điện của mạng điện trong nhà. 


Khi thiết kế và lắp đắt mạng điện trong nhà, việc lựa chọn phương pháp 
lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện tuỳ theo yêu cầu sử dụng và đặc điểm môi 
trường của nơi đặt dây dân. Lắp đặt mạng điện trong nhà có hai kiểu : lắp 
đt nổi và lắp đặt ngầm. 


1. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi 
Mạng điện được lắp đặt nồi là dây dân được lắp đặt nồi trên các vật cách 
điện như puli sứ, khuôn gỏ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện 
đặt dọc theo trần nhà, côi, dầm xà, ... 

a) Các vật cách điện 
Trước đây, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nồi trên puli sứ. 
Hiện nay, phương pháp lắp đặt thông dụng là dây dẫn được lồng trong 
ống cách điện đặt nồi theo trần nhà, cột, dầm xà, .... 
Cách lắp đặt này đảm bảo được yêu cầu mĩ thuật và tránh được tác động 
xâu của môi trường đến dây dẫn điện. 
* Mạng điện trong lớp em được lắp đặt nổi hay ngâm ? Hãy mô tả cách 


đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện. 
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Hình 11 - 1. Mạng điện lắp đặt kiểu nổi trong ống cách điện. 


Các ống cách điện thông dụng hiện nay là ống PVC và ống bọc tôn, kẻm, 
bên trong lót cách điện. Ống có đường kính thông dụng là 16 ; 20; 25 ; 32 ; 
40 và 50mm, chiều dài 2 — 3m. Hiên nay, loại ống PVC tiết diện tròn và 
chữ nhật có nắp đậy được sử dụng phổ biến trong mạng điện sinh hoạt. 


— Ống luồn dây PVC. 


Hình 11 - 2. Ống luôn dây PVC. 
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Các phụ kiện kèm theo với ống 
gốm có : 

Ống nối chữ T : được dùng để 
phân nhánh dây dân mà không 
sử dụng mối nối rẽ. 


— Ống nối chữ L : được sử dụng 


khi nối hai ống luồn dây 
vuông góc với nhau. 


ko Ống nối nối tiếp : được dùng 


để nối nối tiếp hai ống luồn dây 
với nhau. 


— Kẹp đỡ ống : được dùng đề cố 
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định ống luồn dây dẫn trên 
tường. Những kẹp đỡ ống này có 
đường kính phù hợp với đường 
kính ống. 


Hình II - 3. Ống nối chữ T. 


h:a2IÊEY ,AE 


Hình 1H - 4. Ống nối chữ L. 


Hình H1 - 5. Ống nối nối tiếp. 


Hình 11 - 6. Kẹp đỡ ống. 


b) Một số yêu cản kĩ thuật của mạng điện lấp đạt dây dân kiểu nơi 


— Đường dây phải song song với vật kiến trúc (tường nhà, cột, xà...), cao hơn 
mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm ; 


— Tổng tiết điện của đây dân trong ống không vượt quá 40% tiết điện ống ; 
— Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 - I,5m; 

— Khi dây dân đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống ; 

— Không luồn các đường đây khác cấp điện áp vào chung một ống ; 


— Đường dây dân đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn đây qua ống 
cách điện, hai đảu ống phải nhỏ ra khỏi tường 10mm. 


2. Lắp đặt mạng điện kiểu ngầm 


Mạng điện được 
lắp đặt ngắm là 
đây đản được đặt 
trong rãnh của các 
kết cấu xây dựng 
như tường, trần, 
sản bê tông... và 
các phản tử kết 
cấu khác của ngôi 
nhà. Cách lắp đặt 
này đảm bảo được 
vẻ đẹp mĩ thuật và 
cũng tránh được 
tác động của môi 
trường đến dây 
dân. Tuy nhiên, 
mạng điện lắp đặt 
ngảm khó sửa 


Hình 11 -7. Dây dân được lắp đặt ngâm trong rảnh 
chữa khi hỏng hóc. của các kết cấu xây dựng. 
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Việc chọn phương thức đặt đây dân điện ngảm phải phù hợp với môi 
trường xung quanh, với yêu cầu sử dụng, đặc điềm của kết cấu, kiến trúc 
công trinh và ki thuật an toàn điện. 


GHI NHỚ : 

Mạng điện lắp đặt kiểu nồi : Mạng điện lắp đặt kiểu ngâm : 

1. Dây dân được lắp đặt nồi 1. Dây dẫn được đặt trong 

trên các vật cách điện đặt dọc rãnh các kết cấu xây dựng và 

theo trần nhà, cột, dầm, xà, ... các phần tử kết cấu khác của 
ngôi nhà. 

2. Các vật cách điện là : puli 2. Việc lựa chọn cách đặt đây 

sứ, máng gỏ, ống cách điện và phải phù hợp với môi trường, 

các phụ kiện phù hợp. yêu cầu sử dụng và đảm bảo an 
toàn điện. 

3. Tránh được tác động xấu 3. Đảm bảo được yêu cầu mĩ 

của môi trường đến dây dẫn thuật, tránh được tác động xấu 

điện và dẻ sửa chữa. của môi trường đến dây dân 
điện nhưng khó sửa chữa. 


CÂU HỎI 
1. Hãy đánh dấu (Š) vào cột "Lắp đặt nồi" hoặc "Lắp đặt ngầm" đề khẳng 
định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện. 


Đặc điểm Lắp đặt nổi | Lắp đặt ngầm 


1. Dây dân được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo) 
trần nhà, cột, dắm, xả. 


2. Lắp đặt dây dân thường phải tiến hành trước khi 
đồ bê tông. 


3. Dây dân được đặt trong rảnh của tường, trắn 
nhà, sàn bê tông... 


2. Hãy so sánh ưu, nhược điểm của các phương pháp lắp đặt dây dản điện 
của mạng điện trong nhà. 
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Dòi 12 


K iềm tra an toàn mạng diện trong nhà 


e Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn cho 
mạng điện trong nhà. 

e Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện 
trong nha. 

e Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện 
mạng điện trong nha. 


Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần 
phải kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế hoặc sửa chữa 
các bộ phận, thiết bị hư hỏng nhằm phòng ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, 
đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 


Đề kiểm tra an toàn cho mạng điện trong nhà, cần phải tiến hành kiểm tra 
những phân tử của mạng điện. 


Clm ý : Trước khi kiểm tra phải cắt điện. 


„ Kiểm tra dây dẫn điện 

Dây dân điện trong nhà có nên 
dùng dây trần không ? Tại sao ? 
Kiểm tra dây dẫn có cũ không, 
có những vết nứt, hở cách điện 
không ? Nếu có cần xử lí nhự 
thế nào ? 

Dây dân không được buộc lại 
với nhau (hình bên) để tránh 
làm nhiệt độ tăng, có thể hỏng, 
lớp cách điện. 


b)i 


2. Kiểm tra cách điện của mạng điện 
— Kiểm tra các ống luồn dây đản. 
~— Kiểm tra rò điện. 
Kiểm tra các ống cách điện luôn dây dân xem có chắc chắn hay bị giập 
vỡ không ? Nếu bị giập vỡ cần xử lí như thế nào ? 
3. Kiểm tra các thiết bị điện 
a) Câu dao, công tắc 
Hãy đưa ra những cách khắc phục (cột B) cho các trường hợp (cột A ) : 


A B 


Vỏ công tắc bị sứt hoặc vỡ. 
Mối nối dây dẫn của câu dao, 
công tắc tiếp xúc không tốt 
hoặc lỏng. 


Ốc, vít sau một thời gian sử dụng! 
bị lỏng ra. 


Ngoài ra cần kiểm tra vị trí đóng mở của công tắc, cầu dao. Hướng chuyển 
đông của núm đóng - cát phải đúng theo bảng 12 — 1. 


Bảng 12 - 1. Vị trí đóng — cắt của cầu dao, công tắc 


vn 'Trạng thái Hướng chuyển động của núm đóng — cắt 
ì làm việc Lên xuống Sang ngang 
Đóng † Bé 
0 Cát Ỷ Kc 
b) Câu chà 


Khi kiểm tra cầu chì cán chú ý những điểm sau : 


— Câu chì được lắp đặt ở dây pha, bảo vệ cho các thiết bị và đồ dùng điện ; 

— Các cầu chì phải có nắp che, không để hở ; 

— Kiểm tra sự phù hợp của sô liệu định mức câu chì với yêu cầu làm việc của 
mạng điện. 
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Tại sao không thể dừng dây đông có cùng kích thước thay cho dây chì của 
câu chì cháy ? 
e) Ổ cẩm điện và phích cắm điện 

— Phích cám điện không bị vỡ vỏ cách điện, các chốt cắm phải chác chắn, 
đảm bảo tiếp xúc tốt với các cực của ổ cắm điện ; 

— Các đáu dây nối của ổ cắm điện, phích cắm điện phải đảm bảo yêu cầu 
ki thuật và an toàn điện đề tránh bị chập mạch, đánh lửa ; 

— Nếu mạng điện dùng nhiều cấp điện áp khác nhau thì nên dùng nhiều loại 
ổ cắm điện khác nhau đề tránh nhầm lân ; 

— Không nền đặt ổ cắm điện ở những nơi ẩm ướt, quá nóng hoặc nhiều bụi. 
Thực hành kiểm tra an toàn điện của các phích cắm và ổ cắm điện của 
gia đình. 

4. Kiểm tra các đỏ dùng điện 

— Kiểm tra cách điện đồ dùng điện : các bộ phận cách điện bằng cao su, 
chất dẻo, thuỷ tinh phải nguyên vẹn, không sứt vỡ. Chỉ tiết nào vỡ cần 
thay ngay. 

— Dây dân điện không bị hở cách điện, không rạn nút. Kiểm tra kĩ các chỏ 
nối vào phích cắm và chỏ nối vào đồ dùng điện ; nếu bị gãy, có vết rạn nứt 
thì khi văn xoắn dẻ gây ngắn mạch hoäc chạm điện ra vỏ. 

— Phải kiểm tra định kì các đồ dùng điện. các đồ dùng điên bị hư hỏng cán 
được sửa chữa ngay. Chỉ khi nào những đồ dùng đó đảm bảo các yêu cầu 
về an toan điện mới được đưa vào sử dụng. 


Thực hành kiểm tra am toàn điện những đề dùng điện của gia đình 


CẤU HOI 
1. Tại sao cần phải kiểm tra định kì về an toàn điện của mạng điện trong nhà ? 
2. Khi kiểm tra, bảo dưỡng mang điện, cán phải kiểm tra những phần tử nào 
của mạng điện ? 
3. Viết báo cáo thực hành về kiêm tra an toàn điện các đồ dùng điện của 
gia đình. 
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“[ ông kết và ôn tập 


1- QUY TRÌNH LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN 


'Vạch dấu vị Khoan lỗ lắp Lắp đặt thiết 


Vẽ sơ đồ trí lắp đặt đặt các thiết ST tà Hệ 
—— 4 — 
lắp đặt mp0 ng Du nã. va day 
và dây dẫn dẫn 
II - CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Kiểm tra 
1, Dây dẫn và dây cáp điện có cấu tạo khác nhau 1812060Ö6 
như thế nào ? Dây cáp được lắp đặt ở vị trí nào theo yêu cầu 


của mạng điện trong nhà ? 


Ỉ 


2. Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời 
mà em cho là đúng : 


Vận hành 
Đông hô dùng để đo điện áp mạch điện là : thử 
A. Ampe kế B, Ôm kế 
€. Oát kế D. Vôn kế 


3. Tại sao trên vỏ các máy biến áp cần phải có vôn kế và ampe kế ? 
4. Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào ? 
Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện ? 


5. Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch 
dấu trong quy trình đó được không ? Tại sao ? 


6. Phân biệt sự khác nhau của sơ đô nguyên lí và sơ đô lắp đặt của 
mạch điện. 


7. Xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 
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MỤC LỤC 


Lời nói đâu 

Bài 1ˆ Giới thiệu nghề điện dân dụng 

Bài 2 Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà 

Bài 3 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện 

Bài 4 Thực hành : Sử dụng đồng hồ đo điện 

Bài 5 Thực hành ; Nối dày dân điện 

Bài 6 _ Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện 

Bài 7 Thực hành : Lắp mạch điện đèn ông huỳnh quang 

Bài 8 Thục hành : Láp mạch điện hai công tắc hai cực 
điều khiển hai đèn 

Bài 9 Thực hành : Lắp mạch điện hai công tắc ba cực 
điều khiển một đèn 

Bài 10 Thực hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực 
điều khiển hai đèn 

Bài 1ï Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 

Bài 12 Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà 
Tổng kết và ôn tập 

Mục lục 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lấn đâu : 

Biên tập tái bản : 

Thiết kế sách, về mình hoạ : 
Biên tập mĩ thuật : 

Trình bày bìa : 

Sửa bản in : 


Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGƯT NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.TS VŨ VĂN HÙNG 


'TRẦN TRỌNG TIẾN - DƯƠNG VĂN BẰNG 

PHẠM THỊ HÓNG PHÚC 

LƯƠNG QUỐC HIỆP 

LƯU CHÍ ĐỒNG 

BÍCH LA 

PHẠM THỊ HỒNG PHÚC 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


CÔNG NGHỆ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà 
Mã số : 2H929T4 


In.. . cuốn, khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công ty cổ phần in . 
Số đăng kí KHXB : 01 — 2014/CXB/269 — 1062/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2014. 


HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


